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Lớp tiến học tự chọn(có phí)   
※Ngày học sẽ thay đổi tùy theo học kỳ 

 

【Đại học】    

Khoa học xã hội Môn ToánⅠ/Môn tổng hợp(90 phút/ buổi） Khoa học tự nhiênMôn ToánⅡ/môn khoa học (90 phút/ buổi） 

Thời gian Kỳ đầu 17 buổi 
(tháng 1～6 EJU) 

Kỳ sau 14 buổi 
(tháng 7～11 EJU) 

 
Thời gian Kỳ đầu 40 buổi 

(tháng 1～6 EJU) 
Kỳ sau 36 buổi 

(tháng 7～11 EJU) 

Toán Ⅰ 17,000 Yên 14,000 Yên  Toán Ⅱ 40,000 Yên 36,000 Yên 

Môn tổng hợp A 
（chính trị・kinh tế） 17,000 Yên 14,000 Yên  

   

Thời gian Kỳ đầu 20 buổi 
(tháng 1～6 EJU) 

Kỳ sau 18 buổi 
(tháng 7～11 EJU) 

Môn tổng hợp B 
（Địa lý・lịch sử） 17,000 Yên 14,000 Yên  Vật lý 30,000 Yên 27,000 Yên 

※Quyền lợi: Miễn phí một môn học trong học kỳ sau cho những học sinh 
thuộc 2 trường hợp sau đây  
① Học sinh tham gia cả kỳ đầu và kỳ sau các môn 「Toán I」 và  

「Môn tổng hợp A&B」 
② Học sinh có điểm chuyên cần cho tất cả các môn học từ 90% trở  

lên trong kỳ đầu 

 Hóa học 30,000 Yên 27,000 Yên 

 Sinh học 40,000 Yên 36,000 Yên 

 ※Lớp học được tổ chức vào kỳ nghỉ xuân và nghỉ hè tháng 9 
※Môn Sinh học sẽ mở lớp khi có từ 3 học sinh trở lên tham gia 
※Quyền lợi: Miễn phí một môn học trong học kỳ sau cho những 

học sinh thuộc 2 trường hợp sau đây 
① Học sinh tham gia cả kỳ đầu và kỳ sau môn 「Toán Ⅱ」 và 2 

trong số các môn 「Vật lý/hóa học/sinh học」 
② Học sinh có tỷ lệ chuyên cần trong kỳ đầu của tất cả các môn từ 

 90% trở lên 
 

 
【Lớp học chung cho lớp ôn đại học và cao học】 
Tiếng anh(90 phút/ buổi） 

Thời gian Kỳ đầu 18 buổi 
(tháng 10～3) 

Kỳ sau 18 buổi 
(tháng 4～9) 

Tiếng anh 36,000 Yên 36,000 Yên 

※ Lớp luyện thi TOEFL( từ tháng 10～tháng 9 năm sau) dành cho các học sinh  
có năng lực tiếng anh từ TOEFL iBT 35-40（TOEIC 550-600, IELTS 5) trở lên 

 
 
  




